
1 A2-001 212715 Nguyễn Tuyết Anh 15/10/1990 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

2 A2-002 212806 Lê Thị Biên 08/04/1984 LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

3 A2-003 1810806 Nguyễn Ngọc Châu 20/12/1994 Hậu Giang V18HAY02 29/09/2023 30/09/2023

4 A2-004 2111113 Nguyễn Thị Bé Dễ 01/01/1984 Kiên Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

5 A2-005 212784 Nguyễn Thị Diễm 10/08/1990 Trà Vinh LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

6 A2-006 213811 Lưu Thị Ngọc Dung 21/5/1991 Hậu Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

7 A2-007 212941 Đỗ Quang Duy 02/02/1996 An Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

8 A2-008 210066 Phan Thị Hoa Duyên 16/05/1984 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

9 A2-009 210075 Phạm Hồng Giàu 16/03/1994 Sóc Trăng LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

10 A2-010 212741 Bùi Thị Ngọc Hà 20/07/1987 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

11 A2-011 212637 Lê Nguyễn Đông Hải 21/11/1993 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

12 A2-012 212786 Ngô Minh Hùng 02/01/1989 Bến Tre LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

13 A2-013 2111048 Khưu Thái Khanh 30/01/1986 Kiên Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

14 A2-014 213857 Trần Thị Lài 1985 Hậu Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

15 A2-015 213854 Mai Thanh Lam 20/10/1987 Cà Mau LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

16 A2-016 2111130 Lý Mỹ Lan 24/08/1981 Kiên Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

17 A2-017 2111190 Nguyễn Đỗ Mỹ Linh 23/04/1993 Kiên Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

18 A2-018 2111105 Nguyễn Hoàng Ngọc Thụy Mỹ Linh 22/08/1982 Tp.HCM LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

19 A2-019 212945 Phan Thúy Loan 05/06/1982 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

20 A2-020 212726 Huỳnh Văn Lừa 10/09/1987 Cà Mau LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

21 A2-021 220113 Phạm Ngọc Mai 19/11/1995 Cà Mau LT22DUO01 29/09/2023 30/09/2023

22 A2-022 213820 Nguyễn Diễm Mi 13/09/1990 Cà Mau LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

23 A2-023 214357 Ngô Diễm My 24/02/1997 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

24 A2-024 212781 Trần Thị Ngọc Mỷ 27/04/1996 Trà Vinh LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

25 A2-025 2111143 Bùi Hữu Nam 07/04/1984 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

26 A2-026 212516 Trần Kim Ngân 21/08/1993 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

27 A2-027 212670 Trần Ngọc Nghi 28/06/1998 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

28 A2-028 2111189 Huỳnh Ngoan 26/11/1986 Cà Mau LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

29 A2-029 213765 Đinh Huỳnh Hồng Ngọc 27/4/1987 Hậu Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

30 A2-030 212720 Hà Như Ngọc 24/01/1991 Sóc Trăng LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023
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31 A2-031 212772 Võ Thị Vũ Ngọc 16/11/1984 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

32 A2-032 2111131 Nguyễn Mai Kim Nguyễn 17/01/1993 Cần Thơ LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

33 A2-033 212789 Nguyễn Chí Nguyện 01/01/1994 Cà Mau LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

34 A2-034 2111118 Trương Thanh Nhi 16/01/1996 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

35 A2-035 2110667 Lê Huỳnh Như 20/04/1994 Hậu Giang LC21DUO01 29/09/2023 30/09/2023

36 A2-036 212728 Lý Thị Kim Phụng 1998 Đồng Tháp LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

37 A2-037 2111200 Chung Thế Phương 11/11/1983 Trà Vinh LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

38 A2-038 212779 Nguyễn Thị Thúy Phượng 27/09/1982 Tiền Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

39 A2-039 210856 Huỳnh Lê Ngọc Sang 18/12/1996 Sóc Trăng LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

40 A2-040 2111141 Phan Hữu Tài 12/12/1985 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

41 A2-041 212765 Lâm Mỹ Thanh 19/08/1993 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

42 A2-042 213763 Tô Kim Thoa 01/09/1980 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

43 A2-043 2111148 Phù Thị Thư Thư 11/08/1994 Sóc Trăng LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

44 A2-044 212827 Nguyễn Thị Mỹ Thùy 09/11/1992 vĩnh long LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

45 A2-045 213764 Trần Hồng Thủy 13/06/1995 Cần Thơ LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

46 A2-046 210080 Đặng Ngọc Trâm 14/11/1988 vĩnh long LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

47 A2-047 212802 Đổ Thị Tuyết Trinh 28/09/1998 Đồng Tháp LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

48 A2-048 213789 Trần Thúy Trúc 28/12/1988 Cần Thơ LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

49 A2-049 212902 Phạm Thị Bích Vân 24/03/1985 Hưng Yên LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

50 A2-050 213863 Trần Thế Vân 26/03/1998 Tiền Giang LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

51 A2-051 2111147 Lê Thảo Vi 09/04/1997 Bạc Liêu LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

52 A2-052 212803 Đỗ Thị Thu Xuyên 15/08/1998 Đồng Tháp LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

53 A2-053 2110986 Trần Thị Tiểu Yến 13/05/1997 Cần Thơ LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

54 A2-054 2111140 Ngô Thị Cẩm Quyên 10/01/1993 Cần Thơ LC21DUO02 29/09/2023 30/09/2023

55 A2-055 220230 Nguyễn Thị Nhẹ 18/09/1994 Cà Mau LT22DUO01 29/09/2023 30/09/2023

56 A2-056 220185 Trịnh Hoàng Phúc 10/02/1989 Sóc Trăng LT22DUO01 29/09/2023 30/09/2023

57 A2-057 1810884 Đặng Tấn Tài 31/01/1985 Hậu Giang V18HAY02 29/09/2023 30/09/2023


